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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH ĐẠI LÝ KINH DOANH XE HYUNDAI TRỰC THUỘC CỔ PHẦN 

LIÊN DOANH Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM  

 

 

 

STT Đại Lý Miền Tên công ty MST 

Địa chỉ & liên hệ 

Địa chỉ Hotline 

1 
Hyundai Lào 

Cai 
Bắc 

Công ty Cổ phần 

Thành An Lào Cai 
5300724059 

Đại lộ Trần Hưng Đạo, 

đường B4A, phường 

Nam Cường, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

0203833868 

2 
Hyundai Tuyên 

Quang 
Bắc 

Công ty CP kinh 

doanh ô tô Tuyên 

Quang 

5000867680 

Phường Hưng Thành, 

thành phố tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

5000867680 

3 
Hyundai Yên 

Bái 
Bắc 

Công ty TNHH TM 

đầu tư ô tô Bình 

Minh 

5200879820 

Thôn 5, xã Văn Phú, 

thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái. 

0869561088 

4 Hyundai Sơn La Bắc 
Công ty TNHH ô tô 

Hà Hường 
5500582429 

Km10, Quốc lộ 6 Sơn la 

-Hà Nội, Tổ 5, Phường 

Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, 

tỉnh Sơn La. 

02123866699 

5 
Hyundai Hòa 

Bình 
Bắc 

Công ty Cổ phần 

Thành An Hòa Bình 
5400508622 

Km5, Phố Ngọc, Phường 

Trung Minh, TP. Hòa 

Bình, Hòa Bình. 

0906265826 

6 
Hyundai Thái 

Nguyên 
Bắc 

Công ty Cổ phần ô 

tô Hyundai Thái 

Nguyên 

4601232429 

Đường Bắc Sơn, Tổ 23, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

tp. Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên. 

3S: 02083 757 

557 

1S: 835443344 

7 
Hyundai Việt 

Trì 
Bắc 

Công ty Cổ Phần 

TM Hòa Bình Minh 
2600858788 

Khu 4, phường Vân Phú, 

tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
02103 745 555 

8 
Hyundai Vĩnh 

Yên 
Bắc 

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

thương mại và dịch 

vụ Vĩnh Phúc 

2500375586 

Thôn Mậu Thông, 

phường Khai Quang, tp. 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

02113 711 998 

9 
Hyundai Bắc 

Giang 
Bắc 

Công ty TNHH 

Thương mại Đào 

Dương 

2400347338 

Lô 1, cụm CN Dĩnh Trì, 

Dĩnh Trì, tp. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

02043822 676 

10 

Hyundai Bắc 

Ninh 
Bắc 

Công ty  TNHH 

Đầu tư xây dựng và 

thương mại Phương 

Thảo Phát 

2300224798 

Đường Lê Thái Tổ, 

phường Võ Cường, tp. 

Bắc ninh 

02223 817 777 

Hyundai Bắc 

Ninh - CN Từ 

Sơn 

Bắc 

Công ty  TNHH 

Đầu tư xây dựng và 

thương mại Phương 

Thảo Phát 

2300224798 

Đường Lý Thái Tổ, 

Phường Đình Bảng, 

Thành phố Từ Sơn, Tỉnh 

Bắc Ninh 

098 399 96 36 

11 
Hyundai Sơn 

Tây 
Bắc 

Công ty TNHH 

Song Linh 
0101531889 

Tờ bản đồ số 02, Cụm 

KCN thị trấn Phúc Thọ, 

thị trấn Phúc Thọ, huyện 

Phúc Thọ, Tp. Hà Nội 

0961099696 
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STT Đại Lý Miền Tên công ty MST 

Địa chỉ & liên hệ 

Địa chỉ Hotline 

12 
Hyundai Giải 

Phóng  
Bắc 

Công ty TNHH Tô 

Hyundai Giải 

Phóng  

102055174 
Số 510 Ngọc Hồi, Thanh 

Trì, Hà Nội. 
02432 171 683 

13 
Hyundai Cầu 

Diễn 
Bắc 

Công ty TNHH ô tô 

Việt Phúc 
0106680700 

Ô số 2, lô 1 cụm công 

nghiệp Lai Xá, Kim 

Chung, Hoài Đức, Hà 

Nội 

02436 813 954 

14 
Hyundai Lê Văn 

Lương 
Bắc 

Công ty Cổ phần Ô 

tô Thành An Long 

Biên 

0106118114 

Số 41 Võ Chí Công, 

phường Xuân La, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

0901 753 366 

15 
Hyundai Phạm 

Văn Đồng 
Bắc 

Công ty Cổ Phần 

Hyundai Phạm Văn 

Đồng 

0107604519 

Số 138 đường Phạm Văn 

Đồng, phường Xuân 

ĐỈnh, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

02438 639 639 

16 
Hyundai Long 

Biên 
Bắc 

Công ty Cổ phần Ô 

tô Thành An 
0102817023 

Số 3+5 Nguyễn Văn 

Linh, Gia Thuỵ, Long 

Biên, Hà Nội 

02436 992 299 

17 
Hyundai Hà 

Đông 
Bắc 

Công ty CP Đầu tư 

và Thương mại Hòa 

Bình Minh 

0104176061 

Tổ 17 phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, 

Hà Nội 

02433 535 399 

18 
Hyundai An 

Khánh 
Bắc 

Công ty TNHH một 

thành viên Hyundai 

An Khánh 

0108967850 

Km6 Đại lộ Thăng Long, 

Cụm CN AN Khánh, 

Hoài Đức, Hà Nội 

02432039899 

19 
Hyundai Đông 

Anh 
Bắc 

Công ty Cổ phần 

Ôtô Thành Công 

Đông Anh 

0105441918 

Tổ 54, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, 

Hà Nội 

02435 825 888 

20 
Hyundai Phạm 

Hùng 
Bắc 

Công ty Cổ phần 

Ôtô Thành Công 

Phạm Hùng 

0105581344 

Số 16A Phạm Hùng, 

phường Cầu Giấy, Hà 

Nội 

02437 689 669 

21 
Hyundai Đông 

Đô 
Bắc 

Công ty TNHH Ô 

tô Thành Công 

Đông Đô 

0107604212 
 Số 987 Tam Trinh, Yên 

Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 
02432 045 888 

22 
Hyundai Hưng 

Yên 
Bắc 

Công ty cổ phần 

Thành An Hưng 

Yên 

0901000365 

Số 317 Nguyễn Văn 

Linh, phường An Tảo, tp. 

Hưng Yên 

3S - 02213 552 

556 

2S - 

0886107722 

23 
Hyundai Hải 

Dương 
Bắc 

Công ty TNHH 

Toàn Thắng 
0800265622 

Số 245A, Nguyễn Lương 

Bằng, phường Thanh 

Bình, tp. Hải Dương 

02203 897 777 

24 
Hyundai Quảng 

Ninh 
Bắc 

Công ty CP ô tô 

thành công quảng 

Ninh 

5701509933 

Km105, quốc lộ 18A, 

phường Hà Khẩu, tp. Hạ 

Long, Quảng Ninh 

0333 834 300 

25 
Hyundai Hải 

Phòng 
Bắc 

Công ty Cổ phần 

Công nghiệp Ô tô 

Thành Công  

0200749251 

Số 742, Nguyễn Văn 

Linh, phường Niệm 

Nghĩa, Lê Chân, Hải 

Phòng 

02253 780 137 

26 
Hyundai Thái 

Bình 
Bắc 

Công ty CP ô tô 

Hưng Thịnh Phát 
1000361865 

Số 204 Lý Thường Kiệt, 

tp. Thái Bình, Thái Bình 
02273 641 688 
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STT Đại Lý Miền Tên công ty MST 

Địa chỉ & liên hệ 

Địa chỉ Hotline 

27 
Hyundai Nam 

Định 
Bắc 

Công ty CP Dịch vụ 

và phát triển thương 

mại Thanh Tùng 

0601172476 

Đại lộ Thiên Trường, xã 

Mỹ Hưng, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định 

0228656699 

28 
Hyundai Ninh 

Bình 
Bắc 

Công ty Cổ phần Ô 

tô Thành Công 

Ninh Bình  

2700612298 

Lô C5, KCN Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia 

Viễn, Ninh Bình 

02293 651 232 

29 
Hyundai Hà 

Nam 
Bắc 

CÔNG TY CP 

TMDV Ô TÔ HÒA 

BÌNH MINH HÀ 

NAM 

700861910 

Thửa đất số 688, tờ bản 

đồ 16, Phường Liêm 

Chính, Thành phố Phủ 

Lý, Tỉnh Hà Nam 

02262206666 

0981577272 

30 
Hyundai Thanh 

Hóa 
Trung 

Công ty cổ phần 

Thành An Thanh 

Hóa 

2802470839 

MBQH 2792 đường 

Hùng Vương, phường 

Đông Hải, tp. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

02376 536 666 

31 
Hyundai Ngọc 

Lặc 
Trung 

Công ty cổ phần 

Thành An Thanh 

Hóa Gold 

2802940509 

Khu phố cao thượng, Thị 

Trấn Ngọc Lặc, Huyện 

Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh 

Hoá 

0922209868 – 

0922203868 

32 Hyundai Vinh Trung 

Công ty Cổ Phần 

thương mại quốc tế 

Dũng Lạc 

2901579594 

Km số 3, đại lộ Lê Nin, 

xã Nghi Phú, tp. Vinh, 

Nghệ An 

0238 3515 226 

33 
Hyundai Hà 

Tĩnh 
Trung 

Công ty cổ phần ô 

tô quốc tế Dũng Lạc 
3001930123 

Thôn Gia Ngãi, xã Thạch 

Long, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

02393 662 888 

34 
Hyundai Quảng 

Bình 
Trung 

Công ty cổ phần 

dịch vụ Ô tô Quảng 

Bình 

3101036311 

Đường Quang Trung, 

phường Phú Hải, tp. 

Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. 

02323 939 999 

35 
Hyundai Quảng 

Trị 
Trung 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Phước Lộc 

3300344991-

003 

Quốc Lộ 1A, xã Triệu 

Giang, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị 

02333 710 555 

36 Hyundai Huế Trung 
Công ty TNHH 

Phước Lộc 
3300344991 

Số 434 Nguyễn Tất 

Thành, phường Thủy 

Phương, Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

02343 949 999 

37 
Hyundai Quảng 

Nam 
Trung 

Công ty TNHH Ô 

tô Nam Sông Thu 
4001182007 

QL 1A, khối phố Trường 

Đồng, phường Tân 

Thạnh, tp. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0913 415 848 

38 
Hyundai Sông 

Hàn 
Trung 

Công ty cổ phần Ô 

Tô Sông Hàn 
0401337755 

Số 86 Duy Tân, phường 

Hòa Thuận Tây, Hải 

Châu, tp. Đà Nẵng 

02363 783 888 

39 
Hyundai Sơn 

Trà 
Trung 

Công ty TNHH 

MTV ô tô Sơn Trà 
0401922788 

Số 286 Phạm Hùng, xã 

Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, tp. Đà Nẵng 

02363 773 555 

40 
Hyundai Quảng 

Ngãi 
Trung 

Công ty CP  Ô tô 

Quảng Ngãi 
4300794431 

Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh 

Ấn Đông, tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

02553 687 555 

41 
Hyundai Gia 

Lai 
Trung 

Công ty TNHH 

MTV Ô tô Gia Lai 
5901039192 

Số 278 Lê Duẩn, phường 

Thắng Lợi, tp. Pleiku, 

Gia Lai  

02693 862 255 
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STT Đại Lý Miền Tên công ty MST 

Địa chỉ & liên hệ 

Địa chỉ Hotline 

42 
Hyundai Bình 

Định 
Trung 

Công ty Cổ Phần Ô 

Tô Bình Định 
4101468352 

Số 359 Tây Sơn, p. 

Quang Trung, tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

02563 535 255 

43 
Hyundai Đắk 

Lắk 
Trung 

Công Ty TNHH Ô 

Tô Hyundai Hoàng 

Việt 

6001177748 

Số 15A Nguyễn Chí 

Thanh, tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

02623 578 888 

44 Hyundai Đà Lạt Trung 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Ô Tô Tín 

Thanh tại Đà Lạt 

4201179523-

001 

Số 12 đường 3 tháng 4, 

phường 3, tp. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

02633 525 525 

45 
Hyundai Phú 

Yên 
Trung 

Chi nhánh Công Ty 

TNHH Ô Tô Tín 

Thanh tại Phú Yên 

4201179523-

003 

Km1325+845 bên phải 

tuyến Quốc lộ 1, thuộc 

thôn Phú Vang, xã Bình 

Kiến, thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0338320888 

46 
Hyundai Nha 

Trang 
Trung 

Công ty TNHH Ôtô 

Tín Thanh 
4201179523 

Km 6 Đường 23/10 thôn 

Võ Cang, xã Vĩnh Trung, 

Thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa, Việt 

Nam 

0258 381 6668 

47 
Hyundai Bình 

Thuận 
Trung 

Chi nhánh - Công ty 

TNHH Ô tô Ngọc 

Phương - Hyundai 

Bình Thuận 

3500890941-

001 

Lô 4/3, đường số 4, KCN 

Phan Thiết 1, Phong 

Nẫm, tp. Phan Thiết, 

Bình Thuận 

02523 958 666 

48 
Hyundai Bà Rịa 

Vũng Tàu 
Nam 

Công Ty TNHH ô 

tô Ngọc Phương 
3500890941 

Số 611, quốc lộ 51, 

phường Long Hương, tp. 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

02543 741 777 

49 
Hyundai Bình 

Phước 
Nam 

Công ty cổ phần 

AUTO Bình Phước 
3801183960 

Tổ 3, khu Phố Tân Trà, 

phường Tân Xuân, thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

0911 111 022 

50 

Hyundai Ngọc 

Phát 
Nam 

Công Ty TNHH ô 

tô Ngọc Phát 
3602156786 

Số 26/6 KP1, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai. 
02513 824 455 

Hyundai Ngọc 

Phát (Địa điểm 

Amata) 

Nam 

Số 22 Xa lộ Hà Nội, 

phường Long Bình, tp. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

02513 891 189 

51 
Hyundai Tây 

Ninh 
Nam 

Công ty cổ phần 

NQ ô tô Tây Ninh 
3901288928 

Số 21 đường 30/4, khu 

phố 4, phường 3, tp. Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

02763 533 555 

52 

Hyundai Bình 

Dương 
Nam 

Cty TNHH Hyundai 

Bình Dương 
3701816289 

SR: Số 48A ĐLBD, 

phường Phú Hòa, tp.Thủ 

Dầu Một, Bình Dương 

Xưởng: Số 45B Yersin, 

phường Hiệp Thành, tp. 

Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

02743 667 777 

Hyundai Bình 

Dương (thành 

phố mới) 

Nam 
Cty TNHH Hyundai 

Bình Dương 
3701816289 

Phường Phú Mỹ, tp Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 



                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào 

nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank. 

 Trang số: 5                                                                                                                      

 

STT Đại Lý Miền Tên công ty MST 

Địa chỉ & liên hệ 

Địa chỉ Hotline 

53 
Hyundai 

Trường Chinh 
Nam 

Công ty CP Auto 

Trường Chinh 
0313964193 

Số 4A Trường Chinh, 

phường 15, quận Tân 

Bình, Hồ Chí Minh. 

3S - 083826 

5555 

1S - 0909 634 

363 

54 
Hyundai Gia 

Định 
Nam 

Công ty cổ phần ô 

tô Gia Định 
0314002262 

Số 94 -96 Phạm Đình 

Hổ, phường 2, quận 06, 

Hồ Chí Minh. 

02839 575 596 

55 
Hyundai Ngọc 

An 
Nam 

Công ty CP ô tô 

Đông Nam Bộ 
0316295092 

Số 327, quốc lộ 13, 

phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh. 

02837 262 639 

56 
Hyundai Việt 

Hàn 
Nam 

Công Ty Cổ Phần Ô 

Tô Việt Hàn 

0304 917 

158 

Số 387 Quốc lộ 13, Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh 

3S - 02837 262 

885 

1S - 

0902499769 

57 
Hyundai Kinh 

Dương Vương 
Nam 

Công ty TNHH 

Nguyễn Quang Sài 

Gòn Ô Tô 

0312984849 

Số 701 Kinh Dương 

Vương, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, Hồ Chí 

Minh 

3S - 02837 555 

599 

1S - 0933 045 

550 

58 
Hyundai An 

Phú 
Nam 

Công ty cổ phần 

MPC Auto An Phú 
0315261238 

1052 Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phong, Quận 7, 

TP.HCM 

028 3519 2111 

59 
Hyundai Đông 

Sài Gòn 
Nam 

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ ô tô Hyundai 

Đông Sài Gòn 

0316147908 

409A Nguyễn Văn Bá, 

phường Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

0914.195.167 

60 
Hyundai Miền 

Nam 
Nam 

Công ty CP 

HYUNDAI MIỀN 

NAM 

0315448331 

1374A Quốc Lộ 1A, 

Phường Thới An, Quận 

12, TPHCM 

0913 778 798 

61 
Hyundai Long 

An 
Nam 

Công ty TNHH Ô 

tô Dũng Phong 
1101860229 

KDC Trung Tâm Mới 

phường 6 ,quốc lộ 1, tp. 

Tân An, tỉnh Long An. 

02723 968 168 

62 
Hyundai Tiền 

Giang 
Nam 

Công ty TNHH Ô 

tô Dũng Phong Tiền 

Giang 

1201615598 

539/3 Quốc lộ 1, ấp Long 

Tường, xã Long An, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang 

0273 3868 168 

63 
Hyundai Đồng 

Tháp 
Nam 

Công Ty Cổ Phần 

TM-XNK Huy Tiến 

Dũng 

1402021121 

Số 46 + 48, Quốc lộ 80, 

khóm Hòa An, P2, TP. 

Sa Đéc, Đồng Tháp 

3S - 02773 889 

989 

1S - 0277 3 766 

668 

64 
Hyundai An 

Giang 
Nam 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ ô tô Phúc Anh 

1602037961 

Quốc lộ 91, phường Mỹ 

Thới, tp. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

02962 479 996 

65 
Hyundai Bến 

Tre 
Nam 

Công ty cổ phần 

Hyundai Bến Tre 
1301052532 

Ấp 1, xã Hữu Định, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

02753 868 789 

66 
Hyundai Vĩnh 

Long 
Nam 

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

Thành Đạt Huy 

Hoàng Group 

1801632186 

Ấp Tân Bình, xã Tân 

Hạnh, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 

0919282999 



                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào 

nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank. 

 Trang số: 6                                                                                                                      

 

STT Đại Lý Miền Tên công ty MST 

Địa chỉ & liên hệ 

Địa chỉ Hotline 

67 Hyundai Tây Đô Nam 
Công Ty cổ phần Ô 

Tô Sao Tây Nam 
1801413586 

Số 91 CMT8, phường  

An Thới, Bình Thủy, tp. 

Cần Thơ 

02926 256 622 

68 
Hyundai Kiên 

Giang 
Nam 

Công ty TNHH 

MTV dịch vụ 

thương mại đầu tư ô 

tô Kiên  Giang  

1702176976 

Số 68 Võ Văn Kiệt, Ấp 

Thạnh Bình, xã Thạnh 

Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang.  

02973 625 999 

69 
Hyundai Bạc 

Liêu 
Nam 

Công ty TNHH ô tô 

Đạt Ngọc 
1900651863 

Số 99, đường tránh 

QL1A, phường 8, thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

02913969988 

70 
Hyundai Cà 

Mau 
Nam 

Công Ty TNHH 

TM DV Ô Tô Nam 

Bình Cà Mau 

2001281692 

Số 69A, quốc lộ 1A, 

Nguyễn Tất Thành, xã 

Lý Văn Lâm, tp Cà Mau, 

Cà Mau 

02903 371 789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


